Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu Mua sắm và thay thế vật tư linh kiện hệ thống 25/3/2025/01/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1931/YCBG-BVT ngày25/3/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Ống thép tráng kẽm DN125
	Ống thép tráng kẽm DN125 dày 3,96 mm
	m
	240

	2
	Ống thép tráng kẽm DN100
	Ống thép tráng kẽm DN100 dày 3,2 mm
	m
	6

	3
	Ống thép tráng kẽm DN80
	Ống thép tráng kẽm DN80 dày 3,2 mm
	m
	120

	4
	Ống thép tráng kẽm DN65
	Ống thép tráng kẽm DN65  dày 2,9 mm
	m
	36

	5
	Cút hàn DN125
	Cút hàn DN125 tráng kẽm SCH20
	cái
	10

	6
	Cút hàn DN80
	Cút hàn DN80 tráng kẽm SCH20
	cái
	4

	7
	Cút hàn DN65
	Cút hàn DN65 tráng kẽm SCH20
	cái
	6

	8
	Tê hàn đều DN125
	Tê hàn đều DN125 tráng kẽm SCH20
	cái
	2

	9
	Tê hàn DN125/100
	Tê hàn DN125/100 tráng kẽm SCH20
	cái
	4

	10
	Tê hàn DN125/65
	Tê hàn DN125/65 tráng kẽm SCH20
	cái
	2

	11
	Tê hàn DN80/65
	Tê hàn DN80/65 tráng kẽm SCH20
	cái
	2

	12
	Côn thu DN125/80
	Côn thu DN125/80 tráng kẽm SCH20
	cái
	2

	13
	Bích rỗng DN125
	Bích rỗng DN125
	cái
	4

	14
	Bích rỗng DN100
	Bích rỗng DN100
	cái
	16

	15
	Bulong M14 x 60mm
	Bulong M14 x 60mm
	bộ
	96

	16
	Zoăng cao su DN125
	Zoăng cao su DN125
	cái
	4

	17
	Zoăng cao su DN100
	Zoăng cao su DN100
	cái
	16

	18
	Tủ đựng phương tiện chữa cháy ngoài nhà 
	Tủ đựng phương tiện chữa cháy ngoài nhà 600x800x200 mm, tôn dày 1mm, sơn tĩnh điện màu đỏ.
	tủ
	3

	19
	Quét Bitum chống ăn mòn đường ống chôn ngầm ngoài nhà
	- Màu nâu, dạng lỏng- sánh. Đen khi đã khô

- Kháng lửa, kháng nước và các dung dịch muối và axit.

- Thời gian khô bề mặt từ 5 - 6 giờ

Quét bitum 1 lớp cho ống chữa cháy DN125, DN80, DN65.
	m²
	147,329

	20
	Quấn vải thủy tinh bảo vệ ống
	- Vải địa kỹ thuật có cường độ chịu kéo ≥ 7kN/m

- Quấn vải thủy tinh 1 lớp bảo vệ ống ống chữa cháy DN125, DN80, DN65.
	m²
	147,329

	21
	Lắp đặt van chặn DN125
	Lắp đặt van chặn DN125
	cái
	2

	22
	Xây hố ga 
	Xây hố ga hố ga: 1000x1000x1000 mm bằng gạch bê tông
	hố
	2

	23
	Tháo dỡ vỉa hè 
	Tháo dỡ vỉa hè gạch Block chiều rộng 1,2 m
	m²
	303,6

	24
	Cắt nền đường Asphalt 
	Cắt nền đường Asphalt chiều dày 15 cm
	m
	107

	25
	Đào phá nền đường đá cấp phối
	Đào phá nền đường đá cấp phối (chiều dày 30 cm, chiều rộng 80 cm)
	m³
	25,68

	26
	Đào đất đường ống 
	Đào đất đường ống chiều rộng <1m, chiều sâu <1m, đất cấp 3, bằng thủ công
	m³
	141,68

	27
	Đắp cát đường ống 
	Đắp cát đường ống đầm chặt chiều dày 20 cm
	m³
	75,6

	28
	Đắp đất đường ống 
	Đắp đất đường ống đầm bằng máy đầm cầm tay
	m³
	228

	29
	Đổ bê tông tại chỗ nền hè, nền đường 
	Bê tông tại chỗ nền hè, nền đường mác 200 dày 15 cm
	m³
	11,235

	30
	Láng nhựa Asphalt 
	Láng nhựa Asphalt Carboncor chiều dày 5 cm
	m²
	74,9

	31
	Hoàn trả lại vỉa hè
	Hoàn trả lại vỉa hè như nguyên trạng
	m²
	303,6

	32
	Sơn đường ống chữa cháy
	Sơn đường ống chữa cháy 2 lớp màu
	m²
	298,958


* Ghi chú: 

- Giá báo giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí khác kể cả vật tư phụ đi kèm đảm bảo sửa chữa hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà C3,C6.

- Sau khi hoàn thành công tác lắp đặt các hệ thống mới phải đảm bảo kết nối và tích hợp với các hệ thống điều khiển hiện trạng, đảm bảo quá trình vận hành ổn định.
(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 25/3/2025)
Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm và thay thế vật tư linh kiện hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà C3, C6
	
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho Mua sắm và thay thế vật tư linh kiện hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà C3, C6 như sau:

1. Báo giá hàng hóa và dịch vụ liên quan

	STT
	Danh mục  dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng theo yêu cầu báo giá
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	                                                    Tổng cộng:
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 8/4/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
